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THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 518 

V/v ghi nhận thêm 190 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 (Bệnh nhân thứ 48.006 – 48.195 ghi nhận trên địa bàn tỉnh) 

 

1. Từ 18h00’ ngày 30/3/2022 đến 06h00’ ngày 31/3/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ghi nhận thêm 190 trường hợp 

mắc COVID-19 cụ thể như sau: 

         Địa phương 

 

 

Nơi ghi nhận 

Krông Nô Cư Jut Đắk Mil Đắk Song Đắk R'Lấp Tuy Đức 
Tp. Gia 

Nghĩa 
Đắk Glong Tổng 

Cộng đồng 29 33 18 3 0 0 77 0 160 

Cách ly y tế tại nhà 4 0 8 18 0 0 0 0 30 

Khu vực phong tỏa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khu điều trị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ngoại tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng 33 33 26 21 0 0 77 0 190 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Đắk Nông, ngày 31 tháng 3 năm 2022 
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2. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 

Ca 

bệnh 

trong 

ngày 

Ngày 

Công bố 

Số 

thứ 

tự ca 

bệnh 

Họ và tên Tuổi 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Nghề 

Nghiệp 
Thôn Xã Huyện Tỉnh 

Yếu tố 

dịch tễ 

Số 

mũi 

vắc 

xin 

đã 

tiêm 

Ngày 

lấy mẫu 

Kết 

quả 

XN 

Đơn vị 

xét 

nghiệm 

Nơi 

ghi 

nhận  

ca 

bệnh 

1 31/03/2022 48.006 N.T.H 1984 Nữ Kinh CNVC TDP6 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch 
3 28/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

2 31/03/2022 48.007 Đ.T.S 1978 Nữ Kinh Giáo viên TDP10 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch 
3 29/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

3 31/03/2022 48.008 P.T.H.T 1994 Nữ Kinh Giáo viên TDP7 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
Sống trong 
vùng dịch 

3 29/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

4 31/03/2022 48.009 T.V.P 1985 Nam Kinh CNVC TDP10 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 29/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

5 31/03/2022 48.010 Đ.T.Á 1981 Nữ Kinh Giáo viên TDP4 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 29/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

6 31/03/2022 48.011 N.T.T 1993 Nữ Kinh CNVC TDP4 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch 
2 29/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

7 31/03/2022 48.012 N.T.C 1975 Nữ Kinh Giáo viên TDP2 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
Sống trong 
vùng dịch 

3 29/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

8 31/03/2022 48.013 V.V.M 1994 Nam Kinh Công An TDP10 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch 
3 29/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

9 31/03/2022 48.014 T.T.T.T 1981 Nữ Kinh Giáo viên TDP10 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 29/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

10 31/03/2022 48.015 T.T.C 1986 Nữ Kinh Giáo viên TDP 4 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
Sống trong 
vùng dịch 

3 29/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

11 31/03/2022 48.016 N.T.H 1981 Nữ Kinh Giáo viên TDP8 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch 
3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

12 31/03/2022 48.017 N.T.H 1978 Nam Kinh CNVC TDP 7 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

13 31/03/2022 48.018 H.T.T.T.H 1990 Nữ Kinh Công An TDP7 Đắk Mil Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
Sống trong 
vùng dịch 

3 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

14 31/03/2022 48.019 N.T.B.D 1990 Nữ Kinh Giáo viên 
Hoà 

Phong 
Đắk Sắk Đắk Mil 

Đắk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 
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15 31/03/2022 48.020 L.T.T.T 1989 Nữ Kinh CNVC Thôn 3/2 Đắk Sắk Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 
(+) 

TYT CLTN 

16 31/03/2022 48.021 L.T.Đ 1930 Nữ Kinh Già Thôn 3/2 Đắk Sắk Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 2 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

17 31/03/2022 48.022 Đ.T.T 1987 Nữ Kinh Giáo viên 
Thổ 

hoàng 2 
Đắk Sắk Đắk Mil 

Đắk 
Nông 

F1 3 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

18 31/03/2022 48.023 T.B.P 1954 Nam Kinh 
Thầy 

thuốc 
Đắc Phúc Đăk Lao Đắk Mil 

Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch 
3 28/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

19 31/03/2022 48.024 N.T.T.L 1990 Nữ Kinh Giáo viên Đắc Lợi Đăk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
Sống trong 
vùng dịch 

3 28/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

20 31/03/2022 48.025 V.T.T.N 1972 Nữ Kinh Giáo viên Đắc Tâm Đăk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 28/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

21 31/03/2022 48.026 T.T.H.T 1987 Nữ Kinh Giáo viên Đăc Kim Đăk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch 
3 28/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

22 31/03/2022 48.027 N.T.N 1979 Nữ Kinh Giáo viên Đắc Phúc Đăk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
Sống trong 
vùng dịch 

3 28/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

23 31/03/2022 48.028 N.T.N 1987 Nữ Kinh Giáo viên Thôn 3 Đắk R'la Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

24 31/03/2022 48.029 V.N.H 1989 Nam Kinh CNVC Thôn 5 Đắk R'la Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch 
3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

25 31/03/2022 48.030 N.V.V 1988 Nam Kinh CNVC Thôn 5 Đắk R'la Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
Sống trong 
vùng dịch 

3 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

26 31/03/2022 48.031 H.T.L 1981 Nữ Kinh Giáo viên Thôn 9 Đắk R'la Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch 
3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

27 31/03/2022 48.032 N.T.H 1984 Nữ Kinh Làm nông Đắk Hoà Đắk Hoà 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 29/03/2022 Test + TYT CLTN 

28 31/03/2022 48.033 N.N.T 2013 Nam Kinh Học sinh Đắk Hoà Đắk Hoà 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

29/03/2022 Test + TYT CLTN 

29 31/03/2022 48.034 N.N.T 2012 Nam Kinh Học sinh Đắk Hoà Đắk Hoà 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

29/03/2022 Test + TYT CLTN 

30 31/03/2022 48.035 Đ.V.S 1993 Nam Kinh Làm nông Tân Bình Đắk Hoà 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 

Về từ tỉnh 

Lâm Đồng 
2 29/03/2022 Test + TYT 

Cộng 

đồng 



 4 

 

Ca 

bệnh 

trong 

ngày 

Ngày 

Công bố 

Số 

thứ 

tự ca 

bệnh 

Họ và tên Tuổi 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Nghề 

Nghiệp 
Thôn Xã Huyện Tỉnh 

Yếu tố 

dịch tễ 

Số 

mũi 

vắc 

xin 

đã 

tiêm 

Ngày 

lấy mẫu 

Kết 

quả 

XN 

Đơn vị 

xét 

nghiệm 

Nơi 

ghi 

nhận  

ca 

bệnh 

31 31/03/2022 48.036 H.N.S 1983 Nam Kinh Làm nông Tân Bình Đắk Hoà 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 3 29/03/2022 Test + TYT CLTN 

32 31/03/2022 48.037 T.Í.L 2004 Nam Kinh Làm nông Tân Bình Đắk Hoà 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 2 29/03/2022 Test + TYT 

Cộng 

đồng 

33 31/03/2022 48.038 Đ.H.M 1985 Nữ Kinh Làm nông Tân Bình Đắk Hoà 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 29/03/2022 Test + TYT CLTN 

34 31/03/2022 48.039 D.C.M 2012 Nam Kinh Học sinh Tân Bình Đắk Hoà 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

29/03/2022 Test + TYT CLTN 

35 31/03/2022 48.040 P.S.T 2012 Nữ Kinh Học sinh Tổ 3 Đức An 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

29/03/2022 Test + TYT CLTN 

36 31/03/2022 48.041 P.L.V 2012 Nam Kinh Học sinh Tổ 1 Đức An 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 Test + TYT CLTN 

37 31/03/2022 48.042 T.T.H 1998 Nữ Kinh Viên chức Tổ 3 Đức An 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 29/03/2022 Test + TYT 

Cộng 

đồng 

38 31/03/2022 48.043 P.N.K 2016 Nam Kinh Học sinh Tổ 1 Đức An 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 Test + TYT CLTN 

39 31/03/2022 48.044 L.M.T 1985 Nam Kinh công nhân Tổ 4 Đức An 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 29/03/2022 Test + TYT CLTN 

40 31/03/2022 48.045 H.Y.T 2018 Nữ Kinh còn nhỏ Tổ 6 Đức An 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 Test + TYT CLTN 

41 31/03/2022 48.046 H.N.L 2016 Nữ Kinh còn nhỏ Tổ 6 Đức An 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

29/03/2022 Test + TYT CLTN 

42 31/03/2022 48.047 V.T.D 2013 Nữ Kinh Học sinh Tổ 8 Đức An 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

29/03/2022 Test + TYT CLTN 

43 31/03/2022 48.048 V.H.K 2019 Nam Kinh còn nhỏ Tổ 8 Đức An 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
29/03/2022 Test + TYT CLTN 
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44 31/03/2022 48.049 V.T.N 2021 Nữ Kinh còn nhỏ Tổ 8 Đức An 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

29/03/2022 Test + TYT CLTN 

45 31/03/2022 48.050 P.L.S 2007 Nữ Kinh Học sinh Tổ 4 Đức An 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 

ổ dịch 

trường 

THCS 
Nguyễn Tất 

Thành 

2 29/03/2022 Test + TYT CLTN 

46 31/03/2022 48.051 T.P.T 2008 Nam Kinh Học sinh Tổ 1 Đức An 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 2 29/03/2022 Test + TYT CLTN 

47 31/03/2022 48.052 V.V.T 1987 Nam Kinh Bảo vệ Tổ 4 Đức An 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 29/03/2022 Test + TYT CLTN 

48 31/03/2022 48.053 T.G.H 2013 Nữ Kinh Học sinh Phú Thịnh Đắk Nang 
Krông 

Nô 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 
đang hoạt 

động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

49 31/03/2022 48.054 L.T.K 1960 Nữ Mông 
Làm 

Nông 
Phú Thịnh Đắk Nang 

Krông 

Nô 

Đắk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 

đang hoạt 

động 

3 29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

50 31/03/2022 48.055 L.T.M 2011 Nữ Mông Học sinh Phú Thịnh Đắk Nang 
Krông 

Nô 

Đắk 

Nông 

Sống trong 
KV ổ dịch 

đang hoạt 

động 

Chưa 

đủ 
tuổi 

29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

51 31/03/2022 48.056 N.T.H 1963 Nữ Kinh 
Làm 

Nông 
Đăk Hà Đăk Mâm 

Krông 

Nô 

Đăk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 

đang hoạt 
động 

3 29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

52 31/03/2022 48.057 L.T.N.A 2013 Nữ Kinh Học sinh Đăk Hà Đăk Mâm 
Krông 

Nô 

Đăk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 

đang hoạt 

động 

Chưa 
đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

53 31/03/2022 48.058 H.V.S 1967 Nam Kinh Giáo viên Tổ 1 Đăk Mâm 
Krông 

Nô 

Đăk 

Nông 

Đi vê từ ổ 

Dịch đang 
hoạt động 

tỉnh Thái 

Bình 

3 29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 
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54 31/03/2022 48.059 L.T.T.H 1984 Nữ Kinh CNVC 
Yook 

Linh 
Đăk Mâm 

Krông 

Nô 

Đăk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 

đang hoạt 
động 

3 29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

55 31/03/2022 48.060 P.T.B 1973 Nữ Kinh 
Làm 

Nông 

Yook 

Linh 
Đăk Mâm 

Krông 

Nô 

Đăk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 

đang hoạt 
động 

3 29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

56 31/03/2022 48.061 N.N.T.N 2011 Nam Kinh Học sinh Tổ 1 Đăk Mâm 
Krông 

Nô 

Đăk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

57 31/03/2022 48.062 Đ.T.O 1990 Nữ Kinh CNVC Tổ 2 Đăk Mâm 
Krông 

Nô 

Đăk 

Nông 
F1 3 29/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

58 31/03/2022 48.063 Đ.D.T.M 2017 Nữ Kinh Còn nhỏ Tổ 2 Đăk Mâm 
Krông 

Nô 
Đăk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

59 31/03/2022 48.064 V.N.A.T 2013 Nữ Kinh Học sinh Tổ 4 Đăk Mâm 
Krông 

Nô 
Đăk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

60 31/03/2022 48.065 V.N.H.L 2020 Nam Kinh Còn nhỏ Tổ 4 Đăk Mâm 
Krông 

Nô 
Đăk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

61 31/03/2022 48.066 P.A.T 2007 Nam Kinh Học sinh Nam Hải Nam Đà 
Krông 

Nô 
Đăk 

Nông 
Đang xác 

minh 
2 28/03/2022 

PCR 
(+) 

CDC 
Cộng 
đồng 

62 31/03/2022 48.067 T.T.T 1966 Nữ Kinh Hưu trí 
Nam 

Xuân 
Nam Đà 

Krông 

Nô 

Đăk 

Nông 

Đang xác 

minh 
3 28/03/2022 

PCR 

(+) 
CDC 

Cộng 

đồng 

63 31/03/2022 48.068 N.V.K.L 2011 Nam Kinh Học sinh Nam Hiệp Nam Đà 
Krông 

Nô 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 
đang hoạt 

động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

64 31/03/2022 48.069 T.H 1943 Nam Kinh 
Làm 
Nông 

Nam 
Thắng 

Nam Đà 
Krông 

Nô 
Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

65 31/03/2022 48.070 P.T.T 1985 Nam Kinh 
Làm 

Nông 

Nam 

Thắng 
Nam Đà 

Krông 

Nô 

Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

66 31/03/2022 48.071 T.T.N.H 1992 Nữ Kinh Giáo viên Nam Ninh Nâm Nđir 
Krông 

Nô 

Đắk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

67 31/03/2022 48.072 P.T.M 1955 Nữ Kinh 
Làm 
Nông 

Nam 
Xuân 

Nâm Nđir 
Krông 

Nô 
Đắk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 
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Ca 

bệnh 

trong 

ngày 

Ngày 

Công bố 

Số 

thứ 

tự ca 

bệnh 

Họ và tên Tuổi 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Nghề 

Nghiệp 
Thôn Xã Huyện Tỉnh 

Yếu tố 

dịch tễ 

Số 

mũi 

vắc 

xin 

đã 

tiêm 

Ngày 

lấy mẫu 

Kết 

quả 

XN 

Đơn vị 

xét 

nghiệm 

Nơi 

ghi 

nhận  

ca 

bệnh 

68 31/03/2022 48.073 N.V.N 1952 Nam Kinh 
Làm 
Nông 

Nam 
Xuân 

Nâm Nđir 
Krông 

Nô 
Đắk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

69 31/03/2022 48.074 Đ.V.A 2011 Nam Kinh Học sinh Đăk Pri Nâm Nđir 
Krông 

Nô 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

70 31/03/2022 48.075 L.T.N 2001 Nữ Thái 
Làm 
Nông 

Thanh 
Sơn 

Nam Xuân 
Krông 

Nô 
Đắk 

Nông 
Đang xác 

minh 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 
PCR 
(+) 

CDC 
Cộng 
đồng 

71 31/03/2022 48.076 B.T.D 1992 Nữ Kinh 
Làm 
Nông 

Nam Hải Nam Đà 
Krông 

Nô 
Đăk 

Nông 
Đang xác 

minh 

Chưa 

đủ 

tuổi 

28/03/2022 
PCR 
(+) 

CDC 
Cộng 
đồng 

72 31/03/2022 48.077 T.M.L 1991 Nữ Dao 
Làm 
Nông 

Tân Lập Nam Nung 
Krông 

Nô 
Đắk 

Nông 
Đang xác 

minh 
2 28/03/2022 

PCR 
(+) 

CDC 
Cộng 
đồng 

73 31/03/2022 48.078 T.T.P.N 1997 nữ Kinh 
Làm 

Nông 
Quảng Hà Đắk Sôr 

Krông 

Nô 

Đắk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 

đang hoạt 
động 

3 29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

74 31/03/2022 48.079 H.P.L 2015 Nam Tày Học sinh Nam Cao Đắk Sôr 
Krông 

Nô 

Đắk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 

đang hoạt 

động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

75 31/03/2022 48.080 N.P.K 2015 Nam Kinh Học sinh Đức Lập Đắk Sôr 
Krông 

Nô 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

76 31/03/2022 48.081 N.P.T 2017 Nam Kinh Còn nhỏ Đức Lập Đắk Sôr 
Krông 

Nô 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

77 31/03/2022 48.082 P.D.G.H 2015 Nam Kinh Học sinh Quảng Hà Đắk Sôr 
Krông 

Nô 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 
đang hoạt 

động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

78 31/03/2022 48.083 N.T.H.A 1991 Nam Kinh công nhân 
Đăk 

Trung 
Đắk Sôr 

Krông 

Nô 

Đắk 

Nông 

Sống trong 

KV ổ dịch 

đang hoạt 

động 

3 29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

79 31/03/2022 48.084 N.T.T.T 1996 Nam Tày Giáo Viên 
Đăk 

Trung 
Đắk Sôr 

Krông 

Nô 

Đắk 

Nông 

Sống trong 
KV ổ dịch 

đang hoạt 

động 

3 29/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

80 31/03/2022 48.085 Đ.M.S 2007 Nam Dao Học Sinh Đăk Tâm Đăk Drô 
Krông 

Nô 
Đắk 

Nông 
Đang xác 

minh 
2 29/03/2022 

PCR 
(+) 

CDC 
Cộng 
đồng 
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bệnh 

trong 

ngày 

Ngày 

Công bố 

Số 

thứ 

tự ca 

bệnh 

Họ và tên Tuổi 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Nghề 

Nghiệp 
Thôn Xã Huyện Tỉnh 

Yếu tố 

dịch tễ 

Số 

mũi 

vắc 

xin 

đã 

tiêm 

Ngày 

lấy mẫu 

Kết 

quả 

XN 

Đơn vị 

xét 

nghiệm 

Nơi 

ghi 

nhận  

ca 

bệnh 

81 31/03/2022 48.086 N.T.H 1982 Nữ Kinh Giáo viên Thôn 2 Nam Dong Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 

dịch đang 
hoạt động 

2 30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

82 31/03/2022 48.087 T.Đ.G 1970 Nam Kinh Làm nông Thôn 3 Nam Dong Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 

dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

83 31/03/2022 48.088 Đ.T.L 1974 Nữ Kinh Giáo viên Thôn 3 Nam Dong Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 
dịch đang 

hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

84 31/03/2022 48.089 L.T.S 1982 Nam Kinh Giáo viên Thôn 13 Nam Dong Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 
khu vực có ổ 

dịch đang 

hoạt động 

2 30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

85 31/03/2022 48.090 N.T.G.P 2011 Nam Kinh Học sinh Thôn 2 Nam Dong Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

86 31/03/2022 48.091 H.T.L 1979 Nữ Kinh Giáo viên Thôn 7 Nam Dong Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

87 31/03/2022 48.092 H.T.N 1965 Nữ Nùng làm nông Thôn 3 Đăk Rông Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 

dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

88 31/03/2022 48.093 T.N.A 2015 Nữ Nùng học sinh Thôn 5 Đăk Rông Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

89 31/03/2022 48.094 T.T.H 1989 Nữ Thổ công nhân Bon u Đăk Rông Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 

dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

90 31/03/2022 48.095 N.T.N 1990 Nữ Kinh Cán bộ  Thôn 3 Trúc Sơn  Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

91 31/03/2022 48.096 P.T.T.L 1983 Nữ Kinh Cán bộ  Thôn 3 Trúc Sơn  Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

92 31/03/2022 48.097 Đ.T.L 1966 Nữ Kinh Làm nông Thôn 4 Trúc Sơn  Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

93 31/03/2022 48.098 P.V.K 1960 Nam Kinh Làm nông Thôn 6 Trúc Sơn  Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 

dịch đang 

3 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 
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94 31/03/2022 48.099 Đ.T.H 1960 Nữ Kinh Làm nông Thôn 6 Trúc Sơn  Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

95 31/03/2022 48.100 Đ.T.B 1993 Nữ Mường CBYT 
Thôn phú 

sơn 
Ea Pô Cư Jut 

Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 

dịch đang 

hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

(+) 
TTYT 

Cộng 

đồng 

96 31/03/2022 48.101 N.T.H 1979 Nữ kinh CBYT Thôn 14 Đăk Rông Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 
khu vực có ổ 

dịch đang 

hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

(+) 
TTYT 

Cộng 

đồng 

97 31/03/2022 48.102 N.T.B.T 1989 Nữ Kinh CBYT TDP5 Ea Tling Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 

dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

(+) 
TTYT 

Cộng 

đồng 

98 31/03/2022 48.103 N.T.K.H 2011 Nữ Kinh Học sinh Nhà Đèn Ea Pô Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

99 31/03/2022 48.104 N.T.T 2004 Nữ Nùng Học sinh Cao Lạng Ea Pô Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 2 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

100 31/03/2022 48.105 N.T.H.A 2004 Nữ Tày Học sinh Cao Lạng Ea Pô Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 2 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

101 31/03/2022 48.106 Y.N.K 1981 Nam M'nông CNVC Bon U1 Ea Tling Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

102 31/03/2022 48.107 T.Q.T 1995 Nam Kinh CNVC Bon U2 Ea Tling Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

103 31/03/2022 48.108 N.T.T.T 1970 Nữ Kinh Giáo viên Bon U2 Ea Tling Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 
khu vực có ổ 

dịch đang 

hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

104 31/03/2022 48.109 N.T.U.P 2004 Nữ Kinh Học sinh TDP3 Ea Tling Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 2 30/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

105 31/03/2022 48.110 T.C.T 2006 Nam Kinh Học sinh TDP3 Ea Tling Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 2 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

106 31/03/2022 48.111 D.T.T.T 1981 Nữ Kinh Kế toán TDP3 Ea Tling Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 
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107 31/03/2022 48.112 L.T.T 1977 Nữ Kinh Giáo viên TDP6 Ea Tling Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

108 31/03/2022 48.113 V.T.C 2006 Nữ H'mông Làm nông Thôn 10 Cư Knia Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 
dịch đang 

hoạt động 

2 29/03/2022 
Test 
(+) 

TTYT 
Cộng 
đồng 

109 31/03/2022 48.114 M.V.P 2005 Nam H'mông Làm nông Thôn 10 Cư Knia Cư Jut 
Đăk 

Nông 
F1 2 29/03/2022 

Test 

(+) 
TTYT 

Cộng 

đồng 

110 31/03/2022 48.115 V.T.P 1961 Nữ Tày Làm nông Thôn 6 Cư Knia Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 
khu vực có ổ 

dịch đang 

hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

111 31/03/2022 48.116 N.T.M 1966 Nữ Kinh Làm nông Thôn 12 Cư Knia Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 

dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

112 31/03/2022 48.117 N.Đ.T 1971 Nam Kinh 
Công 
chức 

Thôn 4 Cư Knia Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 
dịch đang 

hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

113 31/03/2022 48.118 N.X.Q 1983 Nam Kinh Giáo viên Thôn 5 Cư Knia Cư Jut 
Đăk 

Nông 

Sống trong 

khu vực có ổ 
dịch đang 

hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

114 31/03/2022 48.119 N.T.H 1992 Nữ Kinh 
Lao động 

tự do 
Tổ 3 Nghĩa Phú 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

115 31/03/2022 48.120 N.Đ.H 2018 Nam Kinh Trẻ em Tổ 3 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

116 31/03/2022 48.121 L.A.D 2000 Nam Kinh Công An Tổ 7 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

117 31/03/2022 48.122 T.T.B 1994 Nam Kinh 
Công 

chức 
Tổ 3 Nghĩa Phú 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

118 31/03/2022 48.123 N.T.H 1986 Nữ Kinh 
Công 

chức 
Tổ 6 Nghĩa Phú 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

119 31/03/2022 48.124 M.Q.T 2013 Nam Kinh Học sinh Tổ 6 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 
đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

120 31/03/2022 48.125 M.K.N 2018 Nữ Kinh Trẻ em Tổ 6 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 
đủ 

29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 
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121 31/03/2022 48.126 L.V.P 1986 Nam Kinh 
Công 

chức 
Tổ 1 Nghĩa Phú 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

122 31/03/2022 48.127 N.A.G 1985 Nam Kinh 
Công 

chức 
Tổ 4 Nghĩa Phú 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

123 31/03/2022 48.128 N.H.Đ 1990 Nam Kinh 
Công 
chức 

Tổ 2 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

124 31/03/2022 48.129 N.T.M 1986 Nữ Kinh nội trợ Tổ 8 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

125 31/03/2022 48.130 N.K 2000 Nam Kinh Sinh viên Tổ 8 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

2 29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

126 31/03/2022 48.131 Đ.T.V 1938 Nữ Kinh Người già Tổ 4 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
2 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

127 31/03/2022 48.132 Đ.V.H 1975 Nam Kinh 
Lao động 

tự do 
Tổ 4 Nghĩa Phú 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

128 31/03/2022 48.133 T.T.H.H 1987 Nữ Kinh giáo viên  Tổ 3 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Ngoại 
tỉnh 

129 31/03/2022 48.134 N.H.Đ 2005 Nam Kinh Học sinh Tổ 3 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
2 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

130 31/03/2022 48.135 N.T.N 1989 Nữ Kinh Giáo Viên Tổ 6 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

131 31/03/2022 48.136 N.T.T.N 2009 Nữ Kinh Học sinh Tổ 7 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

2 29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

132 31/03/2022 48.137 N.T.H 1991 Nữ Kinh Buôn bán Tổ 5 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

133 31/03/2022 48.138 L.Q.T 1992 Nam Kinh Buôn bán Tổ 6 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

134 31/03/2022 48.139 L.M.K 2019 Nam Kinh Trẻ em Tổ 5 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

135 31/03/2022 48.140 N.V.P 2017 Nam Kinh Trẻ em Tổ 3 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 
đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 
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Ca 
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136 31/03/2022 48.141 N.L.K.V 2010 Nữ Kinh Học sinh Tổ 3 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

137 31/03/2022 48.142 T.N.H 2013 Nữ Kinh Học sinh Tổ 4 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 
đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

138 31/03/2022 48.143 P.T.S 1962 Nữ Kinh Làm nông Tổ 5 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

139 31/03/2022 48.144 T.M.Q 2012 Nam Kinh Học sinh Tổ 8 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

140 31/03/2022 48.145 T.T.P 1983 Nữ Kinh 
Công 
chức 

Tổ 2 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 
Đăk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

141 31/03/2022 48.146 H.H.G 2000 Nữ Kinh Buôn bán Tổ 7 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
2 29/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

142 31/03/2022 48.147 N.T.T.T 2012 Nam Kinh Học sinh Tổ 7 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 
tuổi 

29/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

143 31/03/2022 48.148 T.V.P 1983 Nam Kinh Công an Tổ 2 Nghĩa Phú 
 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 29/03/2022 

PCR 

(+) 
CDC 

Cộng 

đồng 

144 31/03/2022 48.149 K.T.P.T 1983 Nữ Kinh 
Công 
chức 

Tổ 1 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

145 31/03/2022 48.150 P.T.K 1976 Nam Kinh Làm nông Tổ 3 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

146 31/03/2022 48.151 V.T.N 1978 Nữ Kinh Làm nông Tổ 1 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

147 31/03/2022 48.152 N.T.Y 1984 Nữ Kinh 
Công 
chức 

Tổ 3 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

148 31/03/2022 48.153 H.H.H 1972 Nam Kinh 
Công 

chức 
Tổ 4 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

149 31/03/2022 48.154 P.T.T 1992 Nữ Kinh 
Công 

chức 
Tổ 2 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

150 31/03/2022 48.155 P.H.V 1981 Nam Kinh 
Công 
chức 

Tổ 5 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

151 31/03/2022 48.156 C.T.K.P 1989 Nữ Kinh Giáo Viên Tổ 1 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 
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Ca 

bệnh 
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ca 

bệnh 

152 31/03/2022 48.157 L.C.T 1982 Nam Kinh 
Nhân viên 

điện lực 
Tổ 3 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

153 31/03/2022 48.158 Đ.H.K 1967 Nam Kinh 
Công 

Chức 
Tổ 4 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

154 31/03/2022 48.159 H.V.T 1971 Nam Kinh 
Công 
Chức 

Tổ 3 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

155 31/03/2022 48.160 N.Q 1957 Nam Kinh Làm nông Tổ 5 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

156 31/03/2022 48.161 N.T.N 1958 Nữ Kinh Làm nông Tổ 5 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

157 31/03/2022 48.162 B.T 2006 Nam Kinh Học sinh Tổ 5 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
2 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

158 31/03/2022 48.163 B.T.K 2010 Nam Kinh Học sinh Tổ 5 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 
tuổi 

30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

159 31/03/2022 48.164 N.V.T 1988 Nam Kinh Làm nông Tổ 1 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

160 31/03/2022 48.165 T.N.B.G 1974 Nữ Kinh 
Công 
Chức 

Tổ 1 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

F1 3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

161 31/03/2022 48.166 T.T.T 1996 Nam Kinh 
Công 

Chức 
Tổ 1 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

162 31/03/2022 48.167 P.V.H 1987 Nam Kinh Công An Tổ 4 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

163 31/03/2022 48.168 T.T.Q 1988 Nữ Kinh 
Nhân viên 

VNPT 
Tổ 4 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

164 31/03/2022 48.169 P.Đ.K 2015 Nam Kinh Học sinh Tổ 4 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 
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165 31/03/2022 48.170 P.V.C 1984 Nam Kinh 
Nhân viên 

điện lực 
tổ 4 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

166 31/03/2022 48.171 N.C 2020 Nam Kinh Trẻ em tổ 4 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 
đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

167 31/03/2022 48.172 Đ.T.H 1977 Nữ Kinh Làm nông tổ 5 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

168 31/03/2022 48.173 P.B.T 1993 Nam Kinh 
Công 

Chức 
tổ 3 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

169 31/03/2022 48.174 T 1993 Nữ Kinh 
Công 
Chức 

tổ 3 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

170 31/03/2022 48.175 L.Đ.M 1964 Nam Kinh Làm nông Tổ 2 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

171 31/03/2022 48.176 V.T.H.T 1991 nữ Kinh Làm nông Tổ 5 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

172 31/03/2022 48.177 N.Đ.V 1963 Nam Kinh Làm nông Tổ 5 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

173 31/03/2022 48.178 N.Đ.V.M 2020 Nam Kinh Trẻ em Tổ 5 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 
tuổi 

30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

174 31/03/2022 48.179 M.T.Á.N 1983 Nữ Kinh Kế Toán Tổ 3 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

175 31/03/2022 48.180 Đ.T.T.T 1990 Nữ Kinh 
Công 

Chức 
Tổ 1 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

176 31/03/2022 48.181 N.Đ.T 1985 Nam Kinh Công an Tổ 2 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

177 31/03/2022 48.182 H.H.B 2011 Nam Kinh Học sinh Tổ 6 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 
đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 
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178 31/03/2022 48.183 S.V.C 1989 NAm Kinh 
Công 

chức 
Tổ 2 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

179 31/03/2022 48.184 S.H.Â 1962 NAm Kinh Làm nông Tổ 2 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

180 31/03/2022 48.185 S.G.K 2016 Nam Kinh Trẻ em Tổ 2 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

181 31/03/2022 48.186 V.T.NG 1992 Nữ Kinh 
NV Ngân 

Hàng 
Tổ 4 

Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

182 31/03/2022 48.187 H.T.K 1994 nam Kinh 
Công 

chức 
Tổ 2 

Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

183 31/03/2022 48.188 N.H.G.B 2012 Nam Kinh Học sinh Tổ 1 
Nghĩa 

Trung 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 
đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

184 31/03/2022 48.189 T.B.K 2010 Nam Kinh Học sinh Tổ 3 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

185 31/03/2022 48.190 P.T.M 1985 Nữ Kinh 
Công 
chức 

Tổ 5 
Nghĩa 
Trung 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

186 31/03/2022 48.191 L.V.K 1965 Nam Kinh Làm nông Tổ 4 
Nghĩa 

Thành 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

187 31/03/2022 48.192 L.T.H 1975 Nữ Kinh Giáo Viên Tổ 8 
Nghĩa 

Thành 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

188 31/03/2022 48.193 T.T.T 1967 Nữ Kinh Viên chức Tổ 10 
Nghĩa 
Thành 

 Gia 
Nghĩa 

Đăk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 30/03/2022 
Test 

dương 
TYT 

Cộng 
đồng 

189 31/03/2022 48.194 T.T.Đ 2006 Nam Kinh Học sinh Tổ 5 
Nghĩa 

Thành 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
2 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

190 31/03/2022 48.195 L.T.H.V 1996 Nữ Kinh Dược sỹ Tổ 9 
Nghĩa 

Thành 

 Gia 

Nghĩa 

Đăk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 30/03/2022 

Test 

dương 
TYT 

Cộng 

đồng 

3. Các biện pháp phòng, chống dịch   

- Khẩn trương điều tra, khai thác lịch trình di chuyển, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan với 

trường hợp trên; 
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- Thực hiện khử trùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly trước đó của các bệnh nhân và các địa điểm có nguy cơ lây 

nhiễm liên quan; 

- Thực hiện cách ly điều trị các ca bệnh theo đúng quy định. 

4. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đề nghị người 

dân tỉnh Đắk Nông không được chủ quan và thực hiện tốt các nội dung sau: 

Tham gia đầy đủ các đợt tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. 

Thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế; Cài đặt ứng dụng 

PC-Covid để cập nhật thông tin tiêm vắc xin và khai báo Y tế, khi di chuyển đến các địa điểm công cộng, cần khai báo y tế bằng 

cách quét mã QR code của địa điểm công cộng đó, giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; Thực hiện nghiêm các văn bản 

chỉ đạo hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng 

hành cùng tỉnh Đắk Nông trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh! 
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